KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 4 TUỔI B1
Thời gian: 4 tuần (20/10- 15/11/2025)
	NỘI DUNG
	Gia đình mình rất vui
20/10-25/10/2025
	Ngôi nhà của bé
27/10- 1/1/2025
	Đồ dùng trong ngôi nhà nhỏ.
3/11- 15/11/2025

	Giáo viên dạy
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát 
	Dương Cẩm Vân 
	Lê Thị Ngát 

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Bật tách khép chân
	LVPTTCKNXH
Khi khách đến nhà.
	LVPT: PTTM
Hát: Đồ dùng bé yêu.
Nghe: Bé quét nhà
TC: Vũ điệu hóa đá 
	LVPT: PTNN
Thơ: Đồ đạc trong nhà

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 3.
	LVPT: PTNT
So sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTTC.
Xếp chồng hình khối 

	LVPT: PTNT
Xếp theo quy tắc 1-2.

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Tích Chu

	LVPT: PTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	LVPT:PTNT
Khám phá đồ dùng để ăn (E2,3)
	LVPTTCKNXH
Kỹ năng sử dụng đồ dùng gia đình.

	
	Thứ
5
	LVPTTCKNXH
Gia đình yêu thương
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Thỏ con dọn nhà
	LVPT: PTTC
Trườn theo hướng thẳng

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Múa: Múa cho mẹ xem.
Nghe : Nhà mình rất vui.
TC: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
	LVPT: PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	LVPT: PTTM
Làm đèn ngủ. (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn kể lại thuyện: Tích chu.
	LVPT: PTNT
Ôn so sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTTC.
Ôn xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNT
Ôn xếp theo quy tắc 1-2.

	HĐ
NT
	Thứ
3
	- Quan sát: Cảm nhận ông mặt trời mùa thu (Có thể thay đổi khi thời tiết không thay đổi)
TCVĐ: Đầu gối đáng yêu
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Thăm quan nhà bạn: Khánh Lam
- Chơi tự do: Trò chơi: Đo chiều cao ngôi nhà, cổng nhà, cửa bằng phần mềm đo trên app điện thoại: Ruler; Vẽ hình trên sân (Vẽ người thân, ngôi nhà, đồ dùng từ các hình học)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
	- Quan sát: Lá bưởi
- TCVĐ: Bước chân kì diệu.
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đồ dùng ăn uống: Chai nhựa, ống tre, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: vườn rau mùng tơi.
TCVĐ: Đôi tay khéo léo"
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Lá nhãn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ ngôi nhà ước mơ, vẽ người thân của bé trên sân trường
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Dãy nhà cao tầng
TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Vườn hoa khu cổ tích.
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đèn ngủ, làm chổi, làm quạt: Chai nhựa, ống tre, bìa cattong, Hộp giấy, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu

	HĐC
	Thứ
2
	- Hoạt động: KPXH gia đình hạnh phúc của bé
 Trò chơi: MC nhí (Giới thiệu về gia đình của bé: Nhà bé có ai, nhà bé ở đâu…
- Trò chơi: Ngày hội gia đình khỏe
	- Trò chuyện, quan sát, xem video về đặc điểm , cấu tạo của ngôi nhà. Xem video các kiểu nhà 
- Trò chơi: Bé làm chủ nhà, Ngôi nhà mến khách.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cuộc thi xây tháp
- Tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé ( Tên, đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng các phòng) (E2,3)
- Trò chơi : Bé yêu hình học; Ô cửa bí mật.
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu  về các loại đồ dùng trẻ được sứ dụng, đồ dùng nào cần được xin phép và có sự hướng dẫn của bố mẹ (E2, E3)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: “Chiếc đĩa vui vẻ”, Món ăn bé thích
Xem video: Hậu quả của việc suy dinh dưỡng 
- Ôn: Số 3. Trò chơi: Kết bạn, về đúng số lượng.
- Thực hành sử dụng những kí hiệu trong cuộc sống.
Trò chơi: Ai thông minh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem video: Bo bị lạc trong siêu thị.
- Sân chơi: Ai nhanh trí hơn
- Trò chơi: Hộp thư về nhà.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận, xem video hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng quen thuộc an toàn " Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình", không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" (E2)
Thực hành cách xử lý khi gặp vật dụng nguy hiểm trong nhà: Tiếp xức với điện, bàn là, dao kéo.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Ai sắp xếp nhanh hơn
Bé trang trí bàn ăn (Sắp xếp: 1 đĩa – 2 thìa – 1 bát – 2 đũa)
- Trò chơi: Trẻ làm MC nhi lên giới thiệu về mình qua tấm vé hộ chiếu cá nhân Trẻ cùng xem quan sát về giấy khai sinh của trẻ.

	
	Thứ
4
	- Thực hành trao đổi cùng người lớn khi có biểu hiện ốm đau
- Làm sổ tay sức khỏe
- Trò chơi:  Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe. Tớ bị ốm rồi.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	-Trò chơi "Xây ngôi nhà mơ ước. 
- Trò chơi đóng vai "Gia đình hạnh phúc",Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện, đọc thơ, hát múa về gia đình: "Vòng tay ba mẹ", "Family song"
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 4 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Trò chơi : “Chiếc túi bí mật”, “Ai nói đúng nào!”
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
	- Trò chơi: Nhắm mắt đoán vật, đồ dùng gia đinh quen thuộc.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem Hoạt hình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ: Một ngày của mẹ. Trò chơi: “Bố mẹ và con”
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Rung chuông vàng
- Đọc các bài thơ:  Đồ đạc trong nhà.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Vòng tay bảo vệ, phân biệt hành vi đúng sai. Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng". Vẽ tranh: Ngôi trường an toàn.
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- TC: Trườn nhanh, trườn khéo.
- Cuộc thi:"Đi tìm người kể chuyện giỏi"
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.


	
	Thứ
6
	- Thực hành: quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Xem video: Lời nói yêu thương 
- Làm cây yêu thương.
- Hát: Bàn tay mẹ, mẹ yêu nhé
- Sân khấu tìm kiếm tài năng
Nêu gương bé ngoan
	- Trò chơi: Một câu nói dịu dàng
- Xem video: Một câu nói dịu dàng
- Sân chơi: Hỏi xoáy đáp xoay 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Hội thi: "Sơn ca"
- Hoạt động dạy trẻ vỗ đệm theo nhịp: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, đồ dùng bé yêu…
(Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan,.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát trong chủ đề bản thân…
	- Cô và trẻ cùng chụp ảnh quay video về các hoạt động, các sản phẩm trẻ làm trong dự án đồ dùng trong gia đình (E5)
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra .(E6)

	
	Thứ
7
	Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh lớp học.
Làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp theo chủ đề mới
	Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh lớp học.
Làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp theo chủ đề mới 
	Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh lớp học.
Làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp theo chủ đề mới 
	Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh lớp học Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh lớp học.
Làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp theo chủ đề mới.












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 4 TUỔI B2
Thời gian: 4 tuần (20/10- 15/11/2025)
	NỘI DUNG
	Cùng nhau xây tổ ấm
20/10- 25/10/2025
	Ngôi nhà thân yêu
27/10- 1/1/2025
	Đồ dùng trong gia đình
3/11- 15/11/2025

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh 
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Tích Chu

	LVPT: PTTC
Bật tách khép chân
	LVPT: PTTC.
Xếp chồng hình khối
	LVPT: PTTC
Trườn theo hướng thẳng 


	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 3.
	LVPT: PTNT
So sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT:PTNT
Khám phá đồ dùng để ăn (E2,3)
	LVPT: PTNT
Xếp theo quy tắc 1-2.

	
	Thứ
4
	LVPTTCKNXH
Yêu thương gia đình
	LVPT: PTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	LVPT: PTTM
Hát: Đồ dùng bé yêu.
Nghe: Chiếc đồng hồ
Trò chơi: Vui cùng nốt nhạc
	LVPTTCKNXH
Kỹ năng sử dụng đồ dùng gia đình.

	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Thỏ con dọn nhà
	LVPT: PTNN
Thơ: Đồ đạc trong nhà

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Múa: Múa cho mẹ xem.
Nghe : Nhà mình rất vui.
Trò chơi: Ai đoán giỏi
	LVPTTCKNXH
Khi khách đến nhà.
	LVPT: PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	LVPT: PTTM
Làm đèn ngủ. (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn nhận biết số 3.
	LVPT: PTNT
Ôn so sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTTC.
Ôn xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNT
Ôn xếp theo quy tắc 1-2.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Cảm nhận ông mặt trời mùa thu (Có thể thay đổi khi thời tiết không thay đổi)
TCVĐ: Đầu gối đáng yêu
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Thăm quan nhà bạn: Hải Đăng
- Chơi tự do: Trò chơi: Đo chiều cao ngôi nhà, cổng nhà, cửa bằng phần mềm đo trên app điện thoại: Ruler
Vẽ hình trên sân (Vẽ người thân, ngôi nhà, đồ dùng từ các hình học)
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Lá bưởi
- TCVĐ: Bước chân kì diệu.
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đồ dùng ăn uống: Chai nhựa, ống tre, lon sữa... E4.  
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Vườn rau mùng tơi.
TCVĐ: Đôi tay khéo léo"
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Lá nhãn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ ngôi nhà ước mơ, vẽ người thân của bé trên sân trường
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Dãy nhà cao tầng
TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Vướn hoa khu cổ tích
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đèn ngủ, làm chổi, làm quạt: Chai nhựa, ống tre, bìa cattong, Hộp giấy, lon sữa... E4.  
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ
2
	- Hoạt động: KPXH gia đình hạnh phúc của bé
 Trò chơi: MC nhí (Giới thiệu về gia đình của bé: Nhà bé có ai, nhà bé ở đâu…
- Trò chơi: Ngày hội gia đình khỏe
	- Trò chuyện, quan sát, xem video về đặc điểm , cấu tạo của ngôi nhà. Xem video các kiểu nhà 
- Trò chơi: Bé làm chủ nhà, Ngôi nhà mến khách.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cuộc thi xây tháp
- Tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé ( Tên, đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng các phòng) (E2,3)
- Trò chơi : Bé yêu hình học; Ô cửa bí mật.
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu  về các loại đồ dùng trẻ được sứ dụng, đồ dùng nào cần được xin phép và có sự hướng dẫn của bố mẹ (E2, E3)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: “Chiếc đĩa vui vẻ”, Món ăn bé thích
Xem video: Hậu quả của việc suy dinh dưỡng 
- Ôn: Số 3. Trò chơi: Kết bạn, về đúng số lượng.
- Thực hành sử dụng những kí hiệu trong cuộc sống.
Trò chơi: Ai thông minh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem video: Bo bị lạc trong siêu thị.
- Sân chơi: Ai nhanh trí hơn
- Trò chơi: Hộp thư về nhà.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận, xem video hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng quen thuộc an toàn " Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình", không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" (E2)
Thực hành cách xử lý khi gặp vật dụng nguy hiểm trong nhà: Tiếp xức với điện, bàn là, dao kéo.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Ai sắp xếp nhanh hơn
Bé trang trí bàn ăn (Sắp xếp: 1 đĩa – 2 thìa – 1 bát – 2 đũa)
- Trò chơi: Trẻ làm MC nhi lên giới thiệu về mình qua tấm vé hộ chiếu cá nhân Trẻ cùng xem quan sát về giấy khai sinh của trẻ.

	
	Thứ
4
	- Thực hành trao đổi cùng người lớn khi có biểu hiện ốm đau
- Làm sổ tay sức khỏe
- Trò chơi:  Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe. Tớ bị ốm rồi.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	-Trò chơi "Xây ngôi nhà mơ ước. 
- Trò chơi đóng vai "Gia đình hạnh phúc",Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện, đọc thơ, hát múa về gia đình: "Vòng tay ba mẹ", "Family song"
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 4 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Trò chơi : “Chiếc túi bí mật”, “Ai nói đúng nào!”
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
	- Trò chơi: Nhắm mắt đoán vật, đồ dùng gia đinh quen thuộc.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem Hoạt hình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ: Một ngày của mẹ. Trò chơi: “Bố mẹ và con”
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Rung chuông vàng
- Đọc các bài thơ:  Đồ đạc trong nhà.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Vòng tay bảo vệ, phân biệt hành vi đúng sai. Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng". Vẽ tranh: Ngôi trường an toàn.
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- TC: Trườn nhanh, trườn khéo.
- Cuộc thi:"Đi tìm người kể chuyện giỏi"
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.


	
	Thứ
6
	- Thực hành: quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Xem video: Lời nói yêu thương 
- Làm cây yêu thương.
- Hát: Bàn tay mẹ, mẹ yêu nhé
- Sân khấu tìm kiếm tài năng
Nêu gương bé ngoan
	- Trò chơi: Một câu nói dịu dàng
- Xem video: Một câu nói dịu dàng
- Sân chơi: Hỏi xoáy đáp xoay 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Hội thi: "Sơn ca"
- Hoạt động dạy trẻ vỗ đệm theo nhịp: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, đồ dùng bé yêu…
(Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan,.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát trong chủ đề bản thân…
	- Cô và trẻ cùng chụp ảnh quay video về các hoạt động, các sản phẩm trẻ làm trong dự án đồ dùng trong gia đình (E5)
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra .(E6)

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 4 TUỔI B3
Thời gian: 4 tuần (20/10- 15/11/2025)
	NỘI DUNG
	Cùng nhau xây tổ ấm
20/10- 25/10/2025
	Ngôi nhà mơ ước
27/10- 1/1/2025
	Đồ dùng trong gia đình
3/11- 15/11/2025

	Giáo viên dạy
	Hoàng Thị Nhi 
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Tích Chu
	LVPT: PTTC
Bật tách khép chân
	LVPT: PTTC.
Xếp chồng hình khối
	LVPT: PTTC
Trườn theo hướng thẳng 

	
	Thứ
3
	LVPT: PTTM
Múa: Múa cho mẹ xem.
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 3.
	LVPT:PTNT
Khám phá đồ dùng để ăn (E2,3)
	LVPTTCKNXH
Kỹ năng sử dụng đồ dùng gia đình.

	
	Thứ
4
	LVPTTCKNXH
Yêu thương gia đình
	LVPT: PTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	LVPT: PTTM
Hát: Đồ dùng bé yêu.
	LVPT: PTNT
Xếp theo quy tắc 1-2.

	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Thỏ con dọn nhà
	LVPT: PTNN
Thơ: Chiếc bàn em học

	
	Thứ
6
	LVPT: PTNT
So sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPTTCKNXH
Khi khách đến nhà.
	LVPT: PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	LVPT: PTTM
Làm đèn ngủ. (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn vẽ ngôi nhà.
	LVPT: PTNT
Ôn nhận biết số 3
	LVPT: PTTC.
Ôn xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNT
Ôn xếp theo quy tắc 1-2.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Cảm nhận ông mặt trời mùa thu (Có thể thay đổi khi thời tiết không thay đổi)
TCVĐ: Đầu gối đáng yêu
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Thăm quan nhà bạn: Đăng Minh
- Chơi tự do: Trò chơi: Đo chiều cao ngôi nhà, cổng nhà, cửa bằng phần mềm đo trên app điện thoại: Ruler
Vẽ hình trên sân (Vẽ người thân, ngôi nhà, đồ dùng từ các hình học)
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Lá mít
- TCVĐ: Bước chân kì diệu.
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đồ dùng ăn uống: Chai nhựa, ống tre, lon sữa... E4.  
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Vườn rau thủy canh.
TCVĐ: Đôi tay khéo léo"
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Quả đu đủ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ ngôi nhà ước mơ, vẽ người thân của bé trên sân trường
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Dãy nhà 3 tầng
TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Hoa sao nhái
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đèn ngủ, làm chổi: Chai nhựa, ống tre, bìa cattong, Hộp giấy, lon sữa... E4.  
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ
2
	- Hoạt động: KPXH gia đình hạnh phúc của bé
 Trò chơi: MC nhí (Giới thiệu về gia đình của bé: Nhà bé có ai, nhà bé ở đâu…
- Trò chơi: Ngày hội gia đình khỏe
	- Trò chuyện, quan sát, xem video về đặc điểm , cấu tạo của ngôi nhà. Xem video các kiểu nhà 
- Trò chơi: Bé làm chủ nhà, Ngôi nhà mến khách.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cuộc thi xây tháp
- Tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé ( Tên, đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng các phòng) (E2,3)
- Trò chơi : Bé yêu hình học; Ô cửa bí mật.
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu  về các loại đồ dùng trẻ được sứ dụng, đồ dùng nào cần được xin phép và có sự hướng dẫn của bố mẹ (E2, E3)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Trò chơi: “Chiếc đĩa vui vẻ”, Món ăn bé thích
Xem video: Hậu quả của việc suy dinh dưỡng 
- Ôn: Số 3. Trò chơi: Kết bạn, về đúng số lượng.
- Thực hành sử dụng những kí hiệu trong cuộc sống.
Trò chơi: Ai thông minh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Xem video: Bo bị lạc trong siêu thị.
- Sân chơi: Ai nhanh trí hơn
- Trò chơi: Hộp thư về nhà.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận, xem video hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng quen thuộc an toàn " Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình", không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" (E2)
Thực hành cách xử lý khi gặp vật dụng nguy hiểm trong nhà: Tiếp xức với điện, bàn là, dao kéo.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Trò chơi: Ai sắp xếp nhanh hơn
Bé trang trí bàn ăn (Sắp xếp: 1 đĩa – 2 thìa – 1 bát – 2 đũa)
- Trò chơi: Trẻ làm MC nhi lên giới thiệu về mình qua tấm vé hộ chiếu cá nhân Trẻ cùng xem quan sát về giấy khai sinh của trẻ.

	
	Thứ
4
	- Thực hành trao đổi cùng người lớn khi có biểu hiện ốm đau
- Làm sổ tay sức khỏe
- Trò chơi:  Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe. Tớ bị ốm rồi.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	-Trò chơi "Xây ngôi nhà mơ ước. 
- Trò chơi đóng vai "Gia đình hạnh phúc",Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện, đọc thơ, hát múa về gia đình: "Vòng tay ba mẹ", "Family song"
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 4 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Trò chơi : “Chiếc túi bí mật”, “Ai nói đúng nào!”
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
	- Trò chơi: Nhắm mắt đoán vật, đồ dùng gia đinh quen thuộc.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Xem Hoạt hình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ: Một ngày của mẹ. Trò chơi: “Bố mẹ và con”
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Trò chơi: Rung chuông vàng
- Đọc các bài thơ:  Đồ đạc trong nhà.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- Trò chơi: Vòng tay bảo vệ, phân biệt hành vi đúng sai. Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng". Vẽ tranh: Ngôi trường an toàn.
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 -16h05) – (GV Phạm Thị Luyên/Lily)
- TC: Trườn nhanh, trườn khéo.
- Cuộc thi:"Đi tìm người kể chuyện giỏi"
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.


	
	Thứ
6
	- Thực hành: quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Xem video: Lời nói yêu thương 
- Làm cây yêu thương.
- Hát: Bàn tay mẹ, mẹ yêu nhé
- Sân khấu tìm kiếm tài năng
Nêu gương bé ngoan
	- Trò chơi: Một câu nói dịu dàng
- Xem video: Một câu nói dịu dàng
- Sân chơi: Hỏi xoáy đáp xoay 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Hội thi: "Sơn ca"
- Hoạt động dạy trẻ vỗ đệm theo nhịp: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, đồ dùng bé yêu…
(Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát trong chủ đề bản thân…
	- Cô và trẻ cùng chụp ảnh quay video về các hoạt động, các sản phẩm trẻ làm trong dự án đồ dùng trong gia đình (E5)
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra .(E6)



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 4 TUỔI B4
Thời gian: 4 tuần (20/10- 15/11/2025)
	NỘI DUNG
	Gia đình mình rất vui
20/10-25/10/2025
	Ngôi nhà của bé
27/10- 1/1/2025
	Đồ dùng trong ngôi nhà nhỏ.
3/11- 15/11/2025

	Giáo viên dạy
	Ngô Thị Tân 
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân  
	Đỗ Thị Hường  

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Bật tách khép chân
	LVPTTCKNXH
Khi khách đến nhà.
	LVPT: PTTC.
Xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNN
Thơ: Đồ đạc trong nhà

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 3.
	LVPT: PTNT
So sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTTM
Hát: Đồ dùng bé yêu.
Nghe: Bé quét nhà
Trò chơi: Vũ điệu hóa đá
	LVPT: PTNT
Xếp theo quy tắc 1-2.

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Tích Chu

	LVPT: PTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	LVPT:PTNT
Khám phá đồ dùng để ăn (E2,3)
	LVPTTCKNXH
Kỹ năng sử dụng đồ dùng gia đình.

	
	Thứ
5
	LVPTTCKNXH
Yêu thương gia đình
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà
	LVPT: PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	LVPT: PTTC
Trườn theo hướng thẳng

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Múa: Múa cho mẹ xem.
Nghe : Nhà mình rất vui.
Trò chơi: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Thỏ con dọn nhà
	LVPT: PTTM
Làm đèn ngủ. (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNT
Ôn: Nhận biết số 3..
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ ngôi nhà của bé 
	LVPT: PTTC.
Ôn xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNT
Ôn xếp theo quy tắc 1-2.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Cảm nhận ông mặt trời mùa thu (Có thể thay đổi khi thời tiết không thay đổi)
TCVĐ: Đầu gối đáng yêu
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Thăm quan nhà bạn: Khánh Lam
- Chơi tự do: Trò chơi: Đo chiều cao ngôi nhà, cổng nhà, cửa bằng phần mềm đo trên app điện thoại: Ruler
Vẽ hình trên sân (Vẽ người thân, ngôi nhà, đồ dùng từ các hình học)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Lá bưởi
- TCVĐ: Bước chân kì diệu.
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đồ dùng ăn uống: Chai nhựa, ống tre, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: vườn rau mùng tơi.
TCVĐ: Đôi tay khéo léo"
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Lá nhãn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ ngôi nhà ước mơ, vẽ người thân của bé trên sân trường
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Dãy nhà cao tầng
TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Tủ lạnh nhà bếp
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đèn ngủ, làm chổi, làm quạt: Chai nhựa, ống tre, bìa cattong, Hộp giấy, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Hoạt động: KPXH gia đình hạnh phúc của bé
 Trò chơi: MC nhí (Giới thiệu về gia đình của bé: Nhà bé có ai, nhà bé ở đâu…
- Trò chơi: Ngày hội gia đình khỏe
	- Trò chuyện, quan sát, xem video về đặc điểm , cấu tạo của ngôi nhà. Xem video các kiểu nhà 
- Trò chơi: Bé làm chủ nhà, Ngôi nhà mến khách.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cuộc thi xây tháp
- Tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé ( Tên, đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng các phòng) (E2,3)
- Trò chơi : Bé yêu hình học; Ô cửa bí mật.
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu  về các loại đồ dùng trẻ được sứ dụng, đồ dùng nào cần được xin phép và có sự hướng dẫn của bố mẹ (E2, E3)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: “Chiếc đĩa vui vẻ”, Món ăn bé thích
Xem video: Hậu quả của việc suy dinh dưỡng 
- Ôn: Số 3. Trò chơi: Kết bạn, về đúng số lượng.
- Thực hành sử dụng những kí hiệu trong cuộc sống.
Trò chơi: Ai thông minh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem video: Bo bị lạc trong siêu thị.
- Sân chơi: Ai nhanh trí hơn
- Trò chơi: Hộp thư về nhà.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận, xem video hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng quen thuộc an toàn " Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình", không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" (E2)
Thực hành cách xử lý khi gặp vật dụng nguy hiểm trong nhà: Tiếp xức với điện, bàn là, dao kéo.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Ai sắp xếp nhanh hơn
Bé trang trí bàn ăn (Sắp xếp: 1 đĩa – 2 thìa – 1 bát – 2 đũa)
- Trò chơi: Trẻ làm MC nhi lên giới thiệu về mình qua tấm vé hộ chiếu cá nhân Trẻ cùng xem quan sát về giấy khai sinh của trẻ.

	
	Thứ
4
	- Thực hành trao đổi cùng người lớn khi có biểu hiện ốm đau
- Làm sổ tay sức khỏe
- Trò chơi:  Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe. Tớ bị ốm rồi.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	-Trò chơi "Xây ngôi nhà mơ ước. 
- Trò chơi đóng vai "Gia đình hạnh phúc",Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện, đọc thơ, hát múa về gia đình: "Vòng tay ba mẹ", "Family song"
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 4 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Trò chơi : “Chiếc túi bí mật”, “Ai nói đúng nào!”
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
	- Trò chơi: Nhắm mắt đoán vật, đồ dùng gia đinh quen thuộc.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Xem Hoạt hình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ: Một ngày của mẹ. Trò chơi: “Bố mẹ và con”
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Rung chuông vàng
- Đọc các bài thơ:  Đồ đạc trong nhà.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Vòng tay bảo vệ, phân biệt hành vi đúng sai. Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng". Vẽ tranh: Ngôi trường an toàn.
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- TC: Trườn nhanh, trườn khéo.
- Cuộc thi:"Đi tìm người kể chuyện giỏi"
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Thực hành: quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Xem video: Lời nói yêu thương 
- Làm cây yêu thương.
- Hát: Bàn tay mẹ, mẹ yêu nhé
- Sân khấu tìm kiếm tài năng
Nêu gương bé ngoan
	- Trò chơi: Một câu nói dịu dàng
- Xem video: Một câu nói dịu dàng
- Sân chơi: Hỏi xoáy đáp xoay 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Hội thi: "Sơn ca"
- Hoạt động dạy trẻ vỗ đệm theo nhịp: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, đồ dùng bé yêu…
(Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan,.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát trong chủ đề bản thân…
	- Cô và trẻ cùng chụp ảnh quay video về các hoạt động, các sản phẩm trẻ làm trong dự án đồ dùng trong gia đình (E5)
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra .(E6)



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 4 TUỔI B5
Thời gian: 4 tuần (20/10- 15/11/2025)
	NỘI DUNG
	Gia đình mình rất vui
20/10-25/10/2025
	Ngôi nhà của bé
27/10- 1/1/2025
	Đồ dùng trong ngôi nhà nhỏ.
3/11- 15/11/2025

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Bật tách khép chân
	LVPTTCKNXH
Khi khách đến nhà.
	LVPT: PTTC.
Xếp chồng hình khối
	LVPT: PTTC
Trườn theo hướng thẳng 


	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 3.
	LVPT: PTNT
Khám phá ngôi nhà

	LVPT:PTNT
Khám phá đồ dùng để ăn (E2,3)
	LVPT: PTNT
Xếp theo quy tắc 1-2.

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Tích Chu

	LVPT: PTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	LVPT: PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	LVPTTCKNXH
Kỹ năng sử dụng đồ dùng gia đình.

	
	Thứ
5
	LVPTTCKNXH
Yêu thương gia đình
	LVPT: PTNT
So sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Thỏ con dọn nhà
	LVPT: PTNN
Thơ: Đồ đạc trong nhà

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Múa: Múa cho mẹ xem.
Nghe : Nhà mình rất vui.
Trò chơi: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
Trải nghiệm: Làm bánh piza
	LVPT: PTTM
Hát: Đồ dùng bé yêu.
Nghe: Bé quét nhà
Trò chơi: Vũ điệu hóa đá
	LVPT: PTTM
Làm đèn ngủ. (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Nhận biết trong phạm vi 3
	LVPT: PTNT
Ôn so sánh hình tam giác, hình tròn.
	LVPT: PTTC.
Ôn xếp chồng hình khối
	LVPT: PTNT
Ôn xếp theo quy tắc 1-2.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Cảm nhận ông mặt trời mùa thu (Có thể thay đổi khi thời tiết không thay đổi)
TCVĐ: Đầu gối đáng yêu
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Thăm quan nhà bạn: Khánh Lam
- Chơi tự do: Trò chơi: Đo chiều cao ngôi nhà, cổng nhà, cửa bằng phần mềm đo trên app điện thoại: Ruler
Vẽ hình trên sân (Vẽ người thân, ngôi nhà, đồ dùng từ các hình học)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Lá bưởi
- TCVĐ: Bước chân kì diệu.
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đồ dùng ăn uống: Chai nhựa, ống tre, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: vườn rau mùng tơi.
TCVĐ: Đôi tay khéo léo"
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Lá nhãn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ ngôi nhà ước mơ, vẽ người thân của bé trên sân trường
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Dãy nhà cao tầng
TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Tủ lạnh nhà bếp
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Sưu tầm các đồ dùng, nguyên liệu có thể làm đèn ngủ, làm chổi, làm quạt: Chai nhựa, ống tre, bìa cattong, Hộp giấy, lon sữa... E4.  
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động: KPXH gia đình hạnh phúc của bé
 Trò chơi: MC nhí (Giới thiệu về gia đình của bé: Nhà bé có ai, nhà bé ở đâu…
- Trò chơi: Ngày hội gia đình khỏe
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chuyện, quan sát, xem video về đặc điểm , cấu tạo của ngôi nhà. Xem video các kiểu nhà 
- Trò chơi: Bé làm chủ nhà, Ngôi nhà mến khách.
- Chơi tự do theo ý thích

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Cuộc thi xây tháp
- Tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé ( Tên, đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng các phòng) (E2,3)
- Trò chơi : Bé yêu hình học; Ô cửa bí mật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu  về các loại đồ dùng trẻ được sứ dụng, đồ dùng nào cần được xin phép và có sự hướng dẫn của bố mẹ (E2, E3)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Trò chơi: “Chiếc đĩa vui vẻ”, Món ăn bé thích
Xem video: Hậu quả của việc suy dinh dưỡng 
- Ôn: Số 3. Trò chơi: Kết bạn, về đúng số lượng.
- Thực hành sử dụng những kí hiệu trong cuộc sống.
Trò chơi: Ai thông minh
	- Xem video: Bo bị lạc trong siêu thị.
- Sân chơi: Ai nhanh trí hơn
- Trò chơi: Hộp thư về nhà.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận, xem video hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng quen thuộc an toàn " Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình", không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" (E2)
Thực hành cách xử lý khi gặp vật dụng nguy hiểm trong nhà: Tiếp xức với điện, bàn là, dao kéo.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h – 15h30h)
- Trò chơi: Ai sắp xếp nhanh hơn
Bé trang trí bàn ăn (Sắp xếp: 1 đĩa – 2 thìa – 1 bát – 2 đũa)
- Trò chơi: Trẻ làm MC nhi lên giới thiệu về mình qua tấm vé hộ chiếu cá nhân Trẻ cùng xem quan sát về giấy khai sinh của trẻ.

	
	Thứ
4
	- Thực hành trao đổi cùng người lớn khi có biểu hiện ốm đau
- Làm sổ tay sức khỏe
- Trò chơi:  Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe. Tớ bị ốm rồi.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	-Trò chơi "Xây ngôi nhà mơ ước. 
- Trò chơi đóng vai "Gia đình hạnh phúc",Vẽ tranh về gia đình và ngôi nhà, kể chuyện, đọc thơ, hát múa về gia đình: "Vòng tay ba mẹ", "Family song"
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 4 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Trò chơi : “Chiếc túi bí mật”, “Ai nói đúng nào!”
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
	- Trò chơi: Nhắm mắt đoán vật, đồ dùng gia đinh quen thuộc.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Xem Hoạt hình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ: Một ngày của mẹ. Trò chơi: “Bố mẹ và con”
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chơi: Rung chuông vàng
- Đọc các bài thơ:  Đồ đạc trong nhà.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chơi: Vòng tay bảo vệ, phân biệt hành vi đúng sai. Trò chơi "Tất cả chúng ta đều đặc biệt" Tạo poster "Bình đẳng và tôn trọng". Vẽ tranh: Ngôi trường an toàn.
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị, sưu tầm các nguyên liệu làm một số đồ dùng gia đình (E4)
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- TC: Trườn nhanh, trườn khéo.
- Cuộc thi:"Đi tìm người kể chuyện giỏi"
- Vẽ bản thiết kế: Làm đèn ngủ, làm ống đựng đũa, giá đựng bát (E4)
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.


	
	Thứ
6
	- Thực hành: quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Xem video: Lời nói yêu thương 
- Làm cây yêu thương.
- Hát: Bàn tay mẹ, mẹ yêu nhé
- Sân khấu tìm kiếm tài năng
Nêu gương bé ngoan
	- Trò chơi: Một câu nói dịu dàng
- Xem video: Một câu nói dịu dàng
- Sân chơi: Hỏi xoáy đáp xoay 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

	- Hội thi: "Sơn ca"
- Hoạt động dạy trẻ vỗ đệm theo nhịp: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, đồ dùng bé yêu…
(Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan,.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát trong chủ đề bản thân…
	- Cô và trẻ cùng chụp ảnh quay video về các hoạt động, các sản phẩm trẻ làm trong dự án đồ dùng trong gia đình (E5)
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra .(E6)





